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KẾ HOẠCH
Đào tạo bác sĩ nâng cao Bệnh viện TWQĐ 108 Khóa 1 - Năm thứ hai

------------------------------------
Căn cứ Quyết định số 7562/QĐ-BV ngày 23/10/2025 của Giám đốc Bệnh viện

ban hành Khung chương trình đào tạo bác sĩ nâng cao Bệnh viện TWQĐ 108;
Căn cứ Quyết định số 4230/QĐ-BV ngày 11/6/2026 của Giám đốc Bệnh viện

ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nâng cao Bệnh viện TWQĐ 108;
Căn cứ Quyết định số 4551/QĐ-BV ngày 20/6/2026 của Giám đốc Bệnh viện ban

hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo bác sĩ nâng cao Bệnh viện TWQĐ 108;
Căn cứ Kết quả tổng hợp thi đánh giá năng lực bác sĩ nâng cao Khóa 1 kết thúc

Năm thứ nhất (Phòng HLĐT tổng hợp ngày 19/6/2026);
Căn cứ Chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản 9 tháng do các chuyên ngành

đã xây dựng.
Bệnh viện xây dựng Kế hoạch đào tạo bác sĩ nâng cao Khóa 1 - Năm thứ hai

như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng năng lực chuyên khoa cho bác sĩ nâng cao theo chuyên ngành đã

được phân bổ, làm cơ sở cấp Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản (CKCB) điều
kiện để mở rộng Giấy phép hành nghề;

- Tích hợp đào tạo hồi sức cấp cứu nâng cao và đào tạo tiền lâm sàng nâng cao
bảo đảm học viên vừa giỏi chuyên khoa vừa vững vàng kỹ năng cấp cứu;

- Phát triển đồng bộ 06 năng lực chuyên môn cốt lõi kết hợp đào tạo kỹ năng
bổ trợ;

- Định hướng chuyên khoa sâu cho Năm thứ ba; làm cơ sở để Hội đồng Đào
tạo, Ban Giám đốc đánh giá năng lực cá nhân học viên và từng chuyên ngành.

2. Yêu cầu
- Lấy kết quả đào tạo (năng lực thực tế của học viên khi kết thúc Năm thứ hai)

làm trung tâm để thiết kế nội dung, thời lượng và phương pháp đánh giá; không tổ
chức hình thức, không chạy theo số lượng giờ học;

- Lấy hiệu quả tổ chức đào tạo tại các Viện, Khoa làm tiêu chuẩn triển khai;



II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
1. Đối tượng
Bao gồm 21 học viên bác sĩ nâng cao Khóa 1 đã đạt yêu cầu chuyển tiếp Năm

thứ hai theo kết quả thi đánh giá năng lực kết thúc Năm thứ nhất, danh sách và
phân bổ chi tiết theo Phụ lục 1.

2. Thời gian
Thời gian đào tạo Năm thứ hai là 12 tháng (từ 20/7/2026 đến 19/7/2027) gồm:
- Chín tháng đào tạo chuyên ngành: bác sĩ nâng cao thực hành toàn thời gian

tại đơn vị chuyên ngành; tích hợp xuyên suốt nội dung đào tạo kỹ năng bổ trợ vào
các buổi chiều và sinh hoạt khoa học hằng tuần. Lịch cụ thể từng tuần do đơn vị
chủ trì đào tạo kỹ năng bổ trợ phối hợp với Phòng HLĐT xây dựng, thông báo theo
lịch công tác tuần của Bệnh viện.

- Ba tháng hoàn thiện hồi sức cấp cứu nâng cao, tiền lâm sàng nâng cao và ôn
tập tổng hợp: tăng cường thời lượng thực hành tại Khoa C15 và Trung tâm A12,
kết hợp ôn tập lý thuyết, thực hành chuyên ngành chuẩn bị thi kết thúc năm;

Thi kết thúc Năm thứ hai dự kiến tháng 6/2027, có kế hoạch thi tổ chức riêng,
ban hành trước 14 ngày.

3. Tổ chức đào tạo
Các đơn vị trực tiếp quản lý chuyên môn trong suốt quá trình đào tạo Năm thứ

hai (do Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm, Chủ nhiệm Khoa đứng đầu) theo đúng
nội dung đào tạo đã được Ban Giám đốc quyết định phân bổ lịch về các đơn vị
(theo phụ lục 1).

Mỗi đơn vị cử 01 Tổ trưởng - giảng viên chính (GVC) phụ trách chung về
Chương trình đào tạo bác sĩ nâng cao tại đơn vị, cử giảng viên hỗ trợ (GVHT) - bác
sĩ hướng dẫn trực tiếp, chịu trách nhiệm về chất lượng thực hành lâm sàng.

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1. Khung chương trình theo nhóm chuyên ngành (09 tháng)
Căn cứ vào thời gian đào tạo, mỗi nhóm chuyên ngành tổ chức đào tạo theo

Chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản 9 tháng do đơn vị đầu mối xây dựng, đã
được thẩm định và ban hành. Chia làm 4 giai đoạn như sau:

Giai
đoạn Nội dung trọng tâm Phương pháp Công cụ

đánh giá
Người thực

hiện

GĐ 1
Tiếp
nhận

Quy trình khoa, hồ sơ bệnh án,
phác đồ điều trị nền; khám và
quản lý người bệnh dưới giám
sát trực tiếp

Cầm tay chỉ
việc; đi buồng
cùng GVC

Mini-CEX
(1 lần)

GVC,
GVHT



GĐ 2
Thực
hành có
giám sát

Thực hiện kỹ thuật/thủ thuật
chuyên ngành theo danh mục
Phụ lục 2; biện luận chẩn
đoán, ra quyết định điều trị có
giám sát

Thực hành có
giám sát trực
tiếp; hội chẩn
cùng GVHT

DOPS (≥2
kỹ thuật);
CBD
(hằng
tháng)

GVC,
GVHT

GĐ 3
Thực
hành
độc lập
có kiểm
soát

Tăng dần mức độ độc lập
trong khám, chỉ định, theo dõi
điều trị; tham gia trực chuyên
khoa cùng giảng viên

Thực hành độc
lập, GVHT
kiểm tra lại;
trực cùng
GVHT

DOPS,
CBD;

Phản hồi
360° (kỳ
giữa)

GVC,
GVHT

GĐ 4
Củng

cố, hoàn
thiện

Hoàn thiện danh mục kỹ thuật
còn thiếu (rà soát Logbook);
ca bệnh khó/hiếm; chuẩn bị
định hướng Năm thứ ba

Thực hành bù;
bình bệnh án;
sinh hoạt khoa
học chuyên đề

Mini-CEX
(lần 2); rà

soát
Logbook

GVC -
Tổ trưởng

2. Tích hợp hồi sức cấp cứu nâng cao và tiền lâm sàng nâng cao
Thực hiện linh hoạt, có thể bố trí thời gian đào tạo độc lập hoặc kết hợp ngay

trong 09 tháng đào tạo chuyên ngành.
Lịch cụ thể từng tuần do đơn vị chủ trì xây dựng, thông báo trực tiếp tới học viên

và gửi Phòng HLĐT trước 05 ngày làm việc đầu mỗi tháng để theo dõi, tổng hợp.
3. Đào tạo kỹ năng bổ trợ
Lồng ghép trong cùng khung thời gian 12 tháng, không tổ chức thành môn học

riêng, vào buổi chiều và sinh hoạt khoa học hằng tuần, cụ thể:

Hình thức Tần suất Đơn vị chủ trì

SHKH chiều Thứ 2 1 lần/tháng
P. HLĐT

phối hợp đơn vị chủ trì nội dung

Sinh hoạt Khối cơ quan
(với nội dung phù hợp)

2 buổi/tháng Đơn vị chủ trì nội dung

Lên lớp các buổi chiều 2 buổi/tháng
P. HLĐT

phối hợp đơn vị chủ trì nội dung



IV. XÂY DỰNG TỔ ĐÀO TẠO
Thực hiện theo Điều 13 Quy chế, mỗi đơn vị tiếp nhận học viên thành lập 01

Tổ Đào tạo lâm sàng, thành phần và trách nhiệm cụ thể như sau:
Chức
danh Tiêu chuẩn Trách nhiệm chính

Tổ
trưởng -
Giảng
viên
chính

- Chỉ huy đơn vị hoặc cán bộ
được Chỉ huy đơn vị giao;
- Tối thiểu Tiến sĩ/BSCKII, ≥10
năm kinh nghiệm (theo Điều 4
Quy chế);
- Có chứng chỉ sư phạm y học.

Điều phối toàn bộ kế hoạch đào tạo tại
đơn vị; phân công GVHT theo từng học
viên; là đầu mối làm việc với Phòng
HLĐT; chịu trách nhiệm trước Chỉ huy
đơn vị và Hội đồng Đào tạo về kết quả
đào tạo của đơn vị.

Giảng
viên

phụ (BS
hướng
dẫn)

Tối thiểu Thạc sĩ/BSCKI, ≥5
năm kinh nghiệm;
- Có chứng chỉ sư phạm y học;
- Phụ trách không quá 02 học
viên cùng thời điểm.

Hướng dẫn thực hành hằng ngày, giám
sát kỹ thuật/thủ thuật (DOPS), hỗ trợ học
viên hoàn thiện Logbook; báo cáo Tổ
trưởng/GV chính khi học viên có dấu
hiệu chậm tiến độ

- Lập danh sách Tổ Đào tạo (theo mẫu Phụ lục 2) gửi về Phòng HLĐT trong
vòng 5 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch này.

- Trường hợp giảng viên không hoàn thành lớn hơn hoặc bằng 50% số lần đánh
giá bắt buộc trong 01 học kỳ (theo mục V trong Kế hoạch), giảng viên không bảo
đảm tiêu chuẩn hoặc không hoàn thành nhiệm vụ quá 02 tháng liên tiếp, đơn vị bị
tạm dừng nhận học viên mới, Phòng HLĐT chịu trách nhiệm đề nghị Hội đồng Đào
tạo xem xét thay đổi giảng viên.

V. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC VIÊN VÀ TỔ CHỨC THI
1. Đánh giá thường xuyên (trong quá trình đào tạo)
Kết quả được Giảng viên chính và học viên báo cáo định kỳ khi kết thúc khoa

tại đơn vị hoặc theo tháng về Phòng HLĐT làm cơ sở thi kết thúc Năm thứ hai.

Công cụ Mô tả Tần suất Người thực hiện

Mini-CEX Lượng giá kỹ năng lâm sàng
trực tiếp tại giường bệnh

2 lần/năm (đầu và
cuối vòng)

Chỉ huy khoa -
GVC

DOPS Đánh giá thực hiện thủ
thuật/kỹ thuật trực tiếp ≥2 kỹ thuật/tháng GVC, GVHT

CBD Thảo luận lâm sàng có cấu trúc
dựa trên ca bệnh thực tế ≥1 lần/tháng Tổ đào tạo

Phản hồi
360°

Thu thập từ đa nguồn: người
bệnh, đồng nghiệp, điều dưỡng

2 lần/năm (giữa kỳ,
cuối kỳ)

Phòng HLĐT phối
hợp đơn vị



Logbook Nhật ký lâm sàng ghi nhận ca
bệnh, thủ thuật, phản hồi

Hằng tuần (qua
LMS/bản giấy)

Học viên tự nộp,
GVC ký xác nhận

2. Điều kiện thi kết thúc Năm thứ hai
- Chấp hành tốt kỷ luật, điều hành của Phòng HLĐT và Quy chế đào tạo trong

suốt Năm thứ hai.
- Hoàn thành chương trình đào tạo CKCB 9 tháng; Chương trình đào tạo hồi

sức và tiền lâm sàng nâng cao; Chương trình đào tạo kỹ năng bổ trợ, các tiêu chí bộ
công cụ đánh giá thường xuyên.

3. Thi kết thúc Năm thứ hai
- Thi lý thuyết tổng hợp: kiến thức chuyên ngành, y học dựa trên bằng chứng

(trắc nghiệm + tự luận) do các chuyên ngành xây dựng gửi về Phòng HLĐT trước
khi tổ chức thi 30 ngày.

- Thi thực hành: đánh giá kỹ năng lâm sàng và thủ thuật chuyên khoa theo
danh mục Phụ lục IX - Thông tư 32/2023/TT-BYT, hình thức OSCE/DOPS, tổ
chức theo từng nhóm chuyên ngành tại đơn vị đầu mối.

- Điểm tổng kết = (Điểm lý thuyết × 1 + Điểm thực hành × 2)/3;
- Kế hoạch thi chi tiết được Bệnh viện xây dựng riêng, ban hành trước ngày thi

tối thiểu 14 ngày.
4. Điều kiện chuyển tiếp Năm thứ ba
- Điểm thi tất cả học phần chuyên ngành ≥ 6,0/10.
- Điểm thi kết thúc Năm thứ hai ≥ 6,0/10.
- Ngoại ngữ đạt IELTS ≥ 6,5 (được gia hạn hết Năm thứ ba).
- Không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
- Học viên không đạt được thi lại sau 03 tháng; nếu tiếp tục không đạt, học lại

01 năm.
VI. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CỦA ĐƠN VỊ
Thực hiện Điều 19 Quy chế đào tạo, Phòng HLĐT xây dựng 05 chỉ số đánh giá

(KPI) áp dụng cho từng đơn vị đầu mối chuyên ngành, công khai định kỳ hằng tháng:

TT Chỉ số Cách đo Ngưỡng đạt

1 Tỷ lệ hoàn thành Logbook và
công cụ WBA đúng hạn

Số lượt Mini-CEX/DOPS/CBD nộp
đúng hạn/Tổng số lượt yêu cầu ≥ 90%

2 Tỷ lệ học viên đạt chuẩn đầu
ra Năm thứ hai

Số học viên đạt ÷ Tổng số học viên
đơn vị quản lý ≥ 90%

3 Mức độ hài lòng của học
viên về hướng dẫn, đánh giá

Khảo sát phản hồi 360° và phiếu
khảo sát cuối kỳ ≥ 4/5 điểm



4 Tỷ lệ giảng viên hoàn thành
nhiệm vụ đánh giá đúng hạn

Số GV hoàn thành đầy đủ, đúng hạn
÷ Tổng số GV của đơn vị ≥ 95%

5 Sự cố đào tạo được phát
hiện, báo cáo, xử lý kịp thời

Số sự cố xử lý đúng quy trình, đúng
thời hạn ÷ Tổng số sự cố ghi nhận 100%

- Tần suất tổng hợp: Theo lịch khi kết thúc luân khoa hoặc hằng tháng, Tổ
trưởng Tổ đào tạo tại các đơn vị có học viên báo cáo kết quả về Phòng HLĐT để
tổng hợp số liệu. Dữ liệu đào tạo được báo cáo về Hội đồng đào tạo và Ban Giám
đốc, đồng thời sẽ công khai trên hệ thống quản lý đào tạo và V-office.

- Sử dụng kết quả: là căn cứ xét thi đua, đánh giá cán bộ quản lý, phân bổ chỉ tiêu
đào tạo các Khóa tiếp theo cho đơn vị; Trường hợp đơn vị không đạt từ 03 chỉ số trở
lên trong 02 tháng liên tiếp, Phòng HLĐT sẽ tổng hợp, báo cáo Hội đồng Đào tạo
xem xét điều chỉnh chỉ tiêu hoặc có phương án hỗ trợ.

- Đơn vị có quyền phản hồi, giải trình với Phòng HLĐT trong vòng 05 ngày
làm việc kể từ khi công bố kết quả KPI quý nếu có căn cứ cho rằng số liệu chưa
chính xác.

VII. KINH PHÍ
- Kinh phí tổ chức đào tạo (tài liệu, mô hình thực hành, vật tư tiêu hao phục vụ

thực hành kỹ thuật, tổ chức thi kết thúc năm) được bố trí từ nguồn ngân sách
thường xuyên của Bệnh viện theo dự toán riêng do các đơn vị chủ quản phối hợp
Phòng HLĐT, Phòng Tài chính xây dựng, trình Giám đốc phê duyệt.

- Kinh phí chi trả phụ cấp giảng viên theo quy định của Bệnh viện.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng Đào tạo
- Giám sát, nghiệm thu chất lượng đào tạo theo KPI hằng quý;
- Xem xét các kiến nghị điều chỉnh từ Phòng HLĐT hoặc đơn vị.
2. Phòng Huấn luyện, đào tạo
- Chủ trì xây dựng và thực hiện Kế hoạch;
- Theo dõi, đôn đốc tiến độ Logbook, tổng hợp KPI hằng tháng, tham mưu Ban

Giám đốc xử lý các vướng mắc phát sinh;
- Phối hợp Ban Công nghệ thông tin cập nhật dữ liệu đào tạo Năm thứ hai trên

hệ thống LMS/Dashboard.
3. Các Viện, Trung tâm, Khoa được giao đầu mối chuyên ngành
- Thành lập Tổ đào tạo (theo phụ lục 2), gửi Phòng HLĐT trước ngày

28/7/2026;
- Bố trí cơ sở vật chất, bệnh nhân, hồ sơ bệnh án phục vụ thực hành; phân công

giảng viên kèm cặp, phân lịch trực, tạo điều kiện cho học viên tham gia trực, sinh
hoạt khoa học, nghiên cứu khoa học;



- Tổ chức đánh giá định kỳ, báo cáo kết quả về Phòng HLĐT không quá 03
ngày sau khi kết thúc mỗi giai đoạn;

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về chất lượng đào tạo và kết quả KPI
của đơn vị.

4. Trung tâm A12, Khoa C15
- Chủ trì xây dựng nội dung, báo cáo về Phòng HLĐT để bố trí lịch trình đào

tạo hồi sức cấp cứu nâng cao và đào tạo tiền lâm sàng;
- Phối hợp các đơn vị liên quan để bố trí lịch đào tạo không bị chồng chéo.
5. Phòng Chính trị
- Phòng Chính trị theo dõi công tác cán bộ, sinh hoạt đảng của học viên là

Đảng viên trong quá trình đào tạo;
- Phân công các bác sĩ nâng cao về các khoa theo Khung chương trình đào tạo bác

sĩ nâng cao ngay sau khi kết thúc Năm thứ hai để bảo đảm thời lượng Chương trình.
6. Phòng Khoa học quân sự
Hỗ trợ học viên triển khai tham gia đề tài nghiên cứu khoa học.
7. Phòng Tài chính
Bảo đảm kinh phí theo dự toán được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.
Đề nghị Chỉ huy các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ. Mọi vướng mắc,

xin liên hệ Phòng HLĐT (Trợ lý: BSNguyễn Hồng Hải, SĐT: 0982 255 982)./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Hội đồng Đào tạo bác sĩ nâng cao;
- Các đơn vị toàn Bệnh viện;
- 21 bác sĩ nâng cao;
- Lưu: VT, HLĐT. H120.

GIÁM ĐỐC

Trung tướng Lê Hữu Song



Phụ lục 1
DANH SÁCH PHÂNBỔ BÁC SĨ NÂNGCAOCHUYÊNNGÀNHNĂMTHỨHAI
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-BV ngày /7/2026 của Bệnh viện TWQĐ 108)

-----------------------------------
1. Danh sách bác sĩ/đơn vị phụ trách - Nhóm Nội khoa (12 học viên - 07 Tốp)

TT Họ và tên Đơn vị phụ trách Tốp
1 Nguyễn Tuấn Anh Nội Tim mạch - A2 T1
2 Phạm Hùng
3 Nguyễn Đình Cao Thăng Nội Tiêu hóa -A3 T2
4 Phan Ngọc Huy
5 Trần Đình Hùng Nội Hô hấp - A5 T3
6 Trịnh Kế Long
7 Nguyễn Xuân Long Nội Thần kinh - A7 T4
8 Nguyễn Hằng Nga
9 Bùi Đức Mạnh Nội Thận-Lọc máu- A15 T5
10 Nguyễn Đỗ Cường Nội Cơ xương khớp- A17 T6
11 Hoàng Khắc Toàn Truyền nhiễm - A4 T7
12 Hoàng Thị Chuẩn

2.Danh sách bác sĩ/đơn vị phụ trách - Nhóm Ngoại khoa (9 học viên - 06 Tốp)

TT Họ và tên Khoa bắt đầu (thực tế) Tốp
1 Nguyễn Đức Mạnh Chấn thương chỉnh hình - B1 T8
2 Nguyễn Quang Huy
3 Phạm Đình Thuật Phẫu thuật Tiết niệu - B2 T9
4 Đỗ Trung Hiếu Phẫu thuật Tiêu hóa - B3 T10
5 Hoàng Ngọc Anh Đức
6 Đỗ Đức Thiện Phẫu thuật Thần kinh-A7B T11
7 Nguyễn Mạnh Đạt Phẫu thuật Lồng ngực - B4 T12
8 Phan Việt Văn
9 Đặng Ngọc Sáng Phẫu thuật Tim mạch - A2B T13



I. MA TRẬN LỊCH THỰC HÀNH - NHÓM NỘI KHOA (7 Tốp x 7 khoa, 20/7/2026 - 19/4/2027)
Ô dấu cách: khoảng trống chuyển giao giữa 2 Tốp (dưới 1 tuần) tại thời điểm bàn giao. Đề nghị khoa chủ động

nhận bác sĩ Tốp kế tiếp sớm hơn 3-5 ngày trong các khoảng trống này để không gián đoạn lịch.

Đơn
vị

7/2026 8/2026 9/2026 10/2026 11/2026 12/2026 1/2027 2/2027 3/2027
1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối

A2 T1 T6 T5 T4 T3 T2 T1 -
A3 T2 T1 T7 T6 T5 T4 T3 T2 -
A5 T3 - T2 - T1 T7 T6 T5 T4 T3 -
A7 T4 - T3 - T2 - T1 T7 T6 T5 T4 -
A15 T5 T4 - T3 - T2 - T1 T7 T6 T5 -
A17 T6 T5 T4 - T3 - T2 - T1 T7 T6 -
A4 T7 - T6 - T5 - T4 - T2 - T1 T7 -

II. MA TRẬN LỊCH THỰC HÀNH - NHÓM NGOẠI KHOA (6 Tốp x 6 khoa, 20/7/2026 - 19/4/2027)
Đơn
vị

7/2026 8/2026 9/2026 10/2026 11/2026 12/2026 1/2027 2/2027 3/2027
1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối 1-15 16-cuối

B1 T8 T11 T13 T12 T10 T9 T8
B2 T9 T8 T11 T13 T12 T10 T9
B3 T10 T9 T8 T11 T13 T12 T10
B4 T12 - T10 - T9 - T8 T11 T13 T12
A2B T13 T12 - T10 - T9 - T8 T11 T13
A7B T11 T13 T12 - T10 - T9 - T8 T11



Phụ lục 2
BỆNH VIỆN TWQĐ 108

ĐƠN VỊ:...............................
------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------------------------

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DANH SÁCH TỔ ĐÀO TẠO LÂM SÀNG
---------------------------

Mỗi Giảng viên hỗ trợ (BS hướng dẫn) chỉ phụ trách 01 học viên xuyên suốt Năm
thứ hai; mỗi Giảng viên chính phụ trách không quá 02 học viên cùng thời điểm (theo
Điều 4 Quy chế đào tạo bác sĩ nâng cao).

3.1. Thành viên Tổ đào tạo

TT Họ và tên Học hàm, học vị /
Chức vụ Vai trò Số năm

kinh nghiệm

1 Tổ trưởng-
Giảng viên chính

3.2. Phân công Giảng viên hỗ trợ (BS hướng dẫn) theo từng học viên

TT Học viên Giảng viên hỗ trợ
(BS hướng dẫn) Ghi chú

1
2
3

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
CHỈ HUY ĐƠN VỊ



Phụ lục 3
KHUNG 06 NĂNG LỰC CỐT LÕI VÀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ

(Trích Phụ lục 1, Quy chế đào tạo bác sĩ nâng cao BV TWQĐ 108; kèm theo Kế
hoạch số /KH-BV ngày /7/2026 của Giám đốc Bệnh viện)

-----------------------------
4.1. Sáu năng lực cốt lõi

TT Năng lực Nội dung cụ thể tại Bệnh viện TWQĐ 108

1 Kiến thức y khoa Nắm vững kiến thức lý thuyết và lâm sàng chuyên ngành;
cập nhật y học dựa trên bằng chứng

2 Chăm sóc bệnh nhân &
thực hiện thủ thuật

Đạt danh mục kỹ thuật theo Thông tư 32/2023/TT-BYT; có
Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản và Giấy xác nhận
thời gian thực hành chuyên khoa

3 Tính chuyên nghiệp Đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, thái độ với bệnh nhân
và đồng nghiệp

4 Kỹ năng giao tiếp & làm
việc nhóm

Giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân, gia đình; phối hợp đa
chuyên ngành; IELTS ≥ 6,5 và đạt yêu cầu kỳ đánh giá
ngoại ngữ chuyên ngành

5 Học tập và cải thiện dựa
trên thực hành

Tự đánh giá, nhận phản hồi, cải tiến liên tục; tham gia ít
nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học

6 Thực hành dựa trên hệ
thống

Hiểu hệ thống y tế, quy trình Bệnh viện, an toàn người
bệnh, quản lý nguồn lực

4.2. Công cụ đánh giá
TT Công cụ Mô tả Tần suất Thực hiện

1 Mini-CEX Lượng giá kỹ năng lâm sàng trực
tiếp tại giường bệnh 2 lần/năm Giảng viên

chính

2 DOPS Đánh giá thực hiện thủ thuật trực
tiếp

≥ 2 kỹ
thuật/tháng Giảng viên

3 CBD Thảo luận lâm sàng có cấu trúc dựa
trên ca bệnh thực ≥ 1 lần/tháng Giảng viên, Tổ

đào tạo

4 Phản hồi
360°

Thu thập từ đa nguồn: người bệnh,
đồng nghiệp, điều dưỡng 2 lần/năm Phòng HLĐT

phối hợp

5 Logbook Nhật ký lâm sàng ghi nhận ca bệnh,
thủ thuật, phản hồi Hằng tuần BS tự nộp
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